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TỔNG MỤC LỤC
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

Tác giả Nhan đề Số Trang
(1) (2) (3) (4)

Phạm Quang Ái - Họ Nguyễn Đức lục chi: “nguồn lớn - dòng mạnh”. 6 (132) 104

Phan Thuận An

- Ba bài văn Ngự chế trang trí trên kiến trúc thời Khải Định. 1 (127) 3
- Vài nét về quy cách ẩm thực cung đình triều Nguyễn. 2 (128) 24
- Quy hoạch kiến trúc Kinh Thành Huế đầu thế kỷ XIX và giá trị nhân 
văn bền vững của nó trong lòng đô thị Huế. 6 (132) 3

Nguyễn Thị Lan Anh - Mỹ thuật Nhật Bản - Từ sau cánh cửa tre bước ra thế giới. 1 (127) 138
Việt Anh - Ấn đền Trần nhìn từ tư liệu Hán Nôm. 6 (133) 148
Đỗ Xuân Cẩm - Góp ý về những sai sót trong cuốn sách “Độc học môi trường”. 2 (128) 122
Thích Minh Cảnh - Để tiến đến một trung tâm tư liệu Hán Nôm Phật giáo. 2 (128) 129
Nguyễn Huệ Chi - Hoàng giáp Trần Đức Mậu - Tài năng và bất hạnh. 6 (132) 116
Lê Mạnh Chiến - Cần phân biệt các thuật ngữ “Từ điển” và “Tự điển”. 2 (128) 107
Đổng Thành Danh - Phản biện sách: Văn hóa Sa Huỳnh với Đông Nam Á. 6 (132) 132

Đặng Vinh Dự
- Quán Thế Âm Bồ Tát - Từ hình tượng trong văn hóa Phật giáo đến 
phương cách tiếp nhận của cư dân Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa 
Thiên Huế dưới góc nhìn nhân học.

6 (132) 15

Lý Việt Dũng - Góp ý bản dịch “Thiền uyển tập anh” của ông Ngô Đức Thọ và bà 
Nguyễn Thúy Nga (Tiếp theo) 1 (127) 65

Trương Tiến Dũng - Biểu hiện của văn hóa Huế và Việt Nam qua một số sản phẩm lưu 
niệm ở Huế. 3 (129) 115

Phạm Đức 
Thành Dũng

- Khảo sát các bài kệ truyền thừa pháp danh của Phật giáo Đàng 
Trong, liên hệ với cách đặt tên trong hoàng tộc nhà Nguyễn. 4 (130) 43

Nguyễn Thị Dương
- Thái Y Viện triều Nguyễn đời Bảo Đại. 2 (128) 39
- Bệnh tình và nguyên nhân cái chết của vua Đồng Khánh qua báo 
cáo của một bác sĩ người Pháp. 4 (130) 154

Nguyễn Thùy Dương - Mỹ thuật Nhật Bản - Từ sau cánh cửa tre bước ra thế giới. 1 (127) 138
Lê Hải Đăng - Nhã nhạc: Đi tìm thời gian đã mất. 2 (128) 14
Nguyễn Văn Đăng - Dấu tích danh nhân Nguyễn Văn Thành trên đất Thừa Thiên Huế. 2 (128) 95

Nguyễn Đình Đính - Phủ Dương Xuân thời chúa Nguyễn: Trao đổi cùng hai nhà nghiên 
cứu Trần Đại Vinh và Nguyễn Anh Huy. 4 (130) 145

Mai Văn Được
- Dấu tích danh nhân Nguyễn Văn Thành trên đất Thừa Thiên Huế. 2 (128) 95
- Dấu ấn của một vị quan thời chúa Nguyễn qua góc nhìn làng xã vùng Huế. 3 (129) 150

J. Hobsbawm Eric - Dưới đáy vực thẳm kinh tế. 1 (127) 44

Chu Xuân Giao

- Đọc lại bài minh mang niên đại Càn Thống 19 (1611) hiện còn trên 
chuông lớn chùa Viên Minh ở Cao Bằng. 2 (128) 47

- Đọc lại bài minh mang niên đại Càn Thống 19 (1611) hiện còn trên 
chuông lớn chùa Viên Minh ở Cao Bằng (Tiếp theo). 3 (129) 68

- Tư liệu nguyên gốc trong ngoại giao văn hóa: Trường hợp tấm bia do 
Phan Bội Châu dựng năm 1918 ở Nhật để tưởng niệm bác sĩ Asaba. 6 (132) 29

Lê Thị Thu Hà - Đăng ký và khai thác tài sản trí tuệ địa phương trong phát triển du 
lịch ở Việt Nam. 3 (129) 96

Phan Thanh Hải - Thực trạng và định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công 
nghệ góp phần bảo tồn di sản văn hóa Huế. 4 (130) 70

Thích Không Hạnh - Để tiến đến một trung tâm tư liệu Hán Nôm Phật giáo. 2 (128) 129
Nguyễn Quý Hạnh - Di cư và phát triển: Lao động di cư Việt Nam ở Thái Lan. 6 (132) 68
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Đông Hào - Dương sự thủy mạt (Dịch và khảo chú) (Tập 1) 7 (134) 160 tr
- Dương sự thủy mạt (Dịch và khảo chú) (Tập 2) 8(135) 160 tr

Nguyễn Xuân Hiển - Phở thuở ban đầu. 3 (129) 23
- Tản mạn về cốm Vòng. 6 (132) 43

Nguyễn Xuân Hoa - Vài nét về lịch sử nhiếp ảnh và điện ảnh ở Thừa Thiên Huế. 3 (129) 3

Nguyễn Thu Hoài - Quá trình hình thành và quản lý châu bản trong hệ thống lưu trữ 
triều Nguyễn. 2 (128) 3

Trần  Hoàng - Làng biển Cảnh Dương - “Danh hương” đất Quảng Bình. 1 (127) 37

Trương Sĩ Hùng - Dương sự thủy mạt (Dịch và khảo chú) (Tập 1) 7 (134) 160 tr
- Dương sự thủy mạt (Dịch và khảo chú) (Tập 2) 8 (135) 160 tr

Nguyễn Anh Huy - Về phủ Dương Xuân của chúa Nguyễn. 3 (129) 50
Inrasara - Po Riyak - Thần Sóng: Lịch sử, truyền thuyết và tục thờ cúng. 2 (128) 81

Preston Ken - Việc sử dụng thúng đan thân thuyền đi biển của người Việt. Hiện 
tình năm 2015 và câu hỏi cho tương lai. 6 (132) 78

Nguyễn Tuấn Khanh - Nhạc Khị và 20 bản Tổ. 3 (129) 140

Hàn Khánh - Dương sự thủy mạt (Dịch và khảo chú) (Tập 1) 7 (134) 160 tr
- Dương sự thủy mạt (Dịch và khảo chú) (Tập 2) 8 (135) 160 tr

Lê Ngọc Lâm - Xem Lê Thị Thu Hà 3 (129) 96

Vũ Đức Liêm
- Người Thái và biển: Quá trình tương tác, quản lý và xác lập chủ 
quyền biển trong lịch sử Thái Lan. 1 (127) 104

- Tái định vị xứ Đàng Trong trong không gian Đông Á và Đông Nam 
Á, thế kỷ XVI-XVIII. 4 (130) 12

Phùng Diệu Linh - Xây dựng phả hệ văn bản Ngôn chí thi tập của Phùng Khắc Khoan 
bằng phần mềm PAUP V4.0. 1 (127) 128

Nguyễn Thanh Lợi - Nghề buôn nước mắm bằng đường thủy. 4 (130) 3
Lê Nguyễn Lưu - Họ Hồ Đắc làng An Truyền và gia đình Hồ Đắc Trung. 1 (127) 91

Lê Công Lý - Các từ chỉ địa hình dễ hiểu lầm ở Nam Bộ. 3 (129) 126
- Hội đua bò Bảy Núi, An Giang. 4 (130) 108

Nguyễn Thanh Minh
- Một số phán quyết của Trọng tài và Tòa án Công lý Quốc tế trong 
việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo trên thế giới từ năm 
1928 đến năm 2016.

3 (129) 83

Trần Ngọc Ninh - Tưởng nhớ Thầy: Giáo sư Hoàng Xuân Hãn, một Nho sĩ khoa học gia. 4 (130) 128
Trần Nguyễn 
Khánh Phong - Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi đối với tài nguyên rừng. 4 (130) 82

Võ Vinh Quang - Về bức quốc thư của Trấn thủ Đàng Trong gửi Công ty Đông Ấn Hà 
Lan Batavia (Indonesia) năm 1626. 1 (127) 18

Nguyễn Văn Quảng
- Dấu tích thành cổ Phú Ốc ở Thừa Thiên Huế. 1 (127) 28
- Nhận thức mới về thành Lồi (Thừa Thiên Huế) qua kết quả điều tra 
khảo cổ học. 4 (130) 57

Vũ Văn Sạch - Một số tư liệu về việc tìm hiểu Châu bản triều Nguyễn trước Cách 
mạng tháng Tám 1945 (Sưu tầm, biên dịch và chú giải). 5 (131) 160 tr

Lê Duy Sơn - Chạc gốm ở di tích Gò Ô Chùa (Long An) và sự bí ẩn về chức năng. 6 (132) 125
Đinh Khắc Thuân - Ấn đền Trần nhìn từ tư liệu Hán Nôm. 6 (133) 148
Lê Nguyễn 
Thới Trung

- Bổ sung một số loài thực vật bậc cao vào danh lục thực vật tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 4 (130) 96

Lê Huy Tuấn - Xem Vũ Văn Sạch 5 (131) 160 tr
Hà Dương Tường - Đi tìm tạp chí phổ biến khoa học đầu tiên ở Việt Nam: “Khoa-học Tập-chí”. 2 (128) 69
Quảng Đại Tuyên - Phản biện sách: Văn hóa Sa Huỳnh với Đông Nam Á. 6 (132) 132
Võ Khắc Vãng - Xem Mai Văn Được 3 (129) 150
Dương Thị Hải Vân - Xem Đặng Vinh Dự 6 (132) 15
Trần Đại  Vinh - Phủ Dương Xuân thời chúa Nguyễn qua đối chiếu tư liệu và thực địa. 1 (127) 12

Kiều Văn Vũ - Phản biện sách: Văn hóa Sa Huỳnh với Đông Nam Á. 6 (132) 132


